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ABSTRACT 

Daxanh pomelo (Citrus maxima Burm. Merr.) is a special fruit product 

with high economic value, and the cultivated area keeps increasing. 

Therefore, agricultural inputs were supplied to the cultivation through 

agricultural activities to achieve fruit productivity. The inputs production 

depends on natural resources exploitation and greenhouse gases (GHGs) 

emissions into the atmosphere. The life cycle assessment methodology was 

used to estimate emitted GHGs through agricultural inputs provided for 

55 conventional Daxanh pomelo orchards, and 55 orchards applied the 

Vietnam Good Agricultural Practices (VietGAP) standards. The results 

showed that conventional Daxanh pomelo orchards emitted 3,996.1 ± 

888.5 kg-CO2e ha–1, higher than VietGAP Daxanh pomelo orchards 

(2,688.7 ± 994.7 kg-CO2e ha–1). Although, the applied VietGAP standards 

cultivation will cause lower productivity than conventional practice. 

However, based on the fresh fruit weight, VietGAP Daxanh pomelo fruit 

achieves a better value than conventional Daxanh pomelo fruit (174.1 ± 

57.8 and 253.8 ± 58.7 kg-CO2e ton–1, respectively). 

TÓM TẮT 

Bưởi da xanh (BDX, tên khoa học: Citrus maxima Burm. Merr.) là cây ăn 

trái đặc sản, có giá trị kinh tế cao và diện tích trồng ngày càng mở rộng. 

Sản lượng thu hoạch BDX phụ thuộc vào vật tư nông nghiệp sử dụng cho 

canh tác. Quá trình sản xuất vật tư nông nghiệp phụ thuộc vào hoạt động 

khai thác tài nguyên và phát thải khí nhà kính (Greenhouse gases-GHGs) 

vào khí quyển. Phương pháp đánh giá vòng đời được sử dụng để ước 

lượng GHGs phát thải thông qua các loại nguyên liệu khác nhau phục vụ 

cho canh tác của 55 vườn BDX thông thường (BDX-TT) và 55 vườn áp 

dụng tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (BDX-VietGAP). Kết quả cho 

thấy, vườn BDX-TT trong một năm đã phát thải 3.996,1 ± 888,5 kg-CO2e 

ha–1, cao hơn các vườn BDX-VietGAP 2.688,7 ± 994,7 kg-CO2e ha–1. Mặc 

dù, sản xuất theo VietGAP tạo năng suất thấp hơn phương pháp thông 

thường. Tuy nhiên, phát thải tính theo trọng lượng sản phẩm thì BDX-

VietGAP đạt được giá trị tốt hơn so với BDX-TT (174.1 ± 57.8 và 253.8 

± 58.7 kg-CO2e tấn–1). 
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1. GIỚI THIỆU 

Nông nghiệp dễ bị tổn thương trước biến đổi khí 

hậu nhưng đồng thời cũng là nguồn phát thải khí nhà 

kính đáng kể (Praveen & Sharma, 2019). Gia tăng 

khí nhà kính là nguyên nhân chính gây ra biến đổi 

khí hậu nhanh chóng và khoảng 1/3 tổng lượng phát 

thải khí nhà kính toàn cầu là từ các hoạt động sản 

xuất nông nghiệp (IPCC, 2013). Canh tác nông 

nghiệp theo phương pháp truyền thống phụ thuộc 

nhiều vào phân bón hóa học sẽ dẫn đến các vấn đề 

môi trường nghiêm trọng. Trong khi đó, canh tác 

theo bộ tiêu chí thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

Việt Nam (VietGAP) đòi hỏi người sản xuất áp dụng 

tiêu chuẩn đảm bảo kỹ thuật sản xuất, an toàn thực 

phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi 

trường và sức khỏe (Hà, 2014; Loan et al., 2016; 

Chau, 2017; Nguyen et al., 2019; Hoang, 2020). 

VietGAP được ban hành để chứng nhận chất lượng 

của từng sản phẩm, nhóm sản phẩm như thủy sản, 

trồng trọt, chăn nuôi. Nông dân áp dụng các tiêu 

chuẩn sản xuất theo VietGAP hướng đến nền sản 

xuất thân thiện với môi trường, phát triển bền vững 

để bảo vệ sức khỏe của chính họ, thực hiện các trách 

nhiệm với môi trường và cung cấp các sản phẩm an 

toàn cho người tiêu dùng. 

Phương pháp đánh giá vòng đời (Life Cycle 

Assessment, LCA) có thể định lượng, đánh giá, so 

sánh và cải thiện các tác động môi trường tiềm tàng 

từ việc mua nguyên liệu thô, sản xuất, sử dụng và 

quản lý chất thải. Ngoài ra, LCA thể hiện sự đánh 

đổi tác động môi trường tiềm năng thực tế từ hiện 

tại của một quá trình sản xuất sang một phương thức 

sản xuất khác (Curran, 2014). LCA cũng có thể 

được sử dụng để đánh giá các mối quan tâm về môi 

trường của các hệ thống cây trồng nông nghiệp. 

Phương pháp này thường tập trung vào vật tư đầu 

vào cung cấp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp 

và các hoạt động canh tác (Sieverding et al., 2020). 

Trong nghiên cứu phát thải từ các vườn cây có múi, 

LCA đã được sử dụng để ước tính lượng phát thải 

khí nhà kính về diện tích trồng trọt và trọng lượng 

tươi của các sản phẩm bao gồm: chanh, chanh không 

hạt, quýt và cam (Martin-Gorriz et al., 2020; Mazis 

et al., 2021; Liem et al., 2022). Bên cạnh đó, phát 

thải được so sánh từ 2 mô hình canh tác thông 

thường và canh tác hữu cơ với phương pháp tưới 

ngầm và tưới ngập nước cho các vườn cam đã được 

thực hiện bởi (Hondebrink et al., 2017). Okuda et al. 

(2007) quan sát 3 khí nhà kính CO2, N2O và CH4 từ 

các vườn quýt được che phủ và không che phủ mặt 

vườn. Maestre-Valero et al. (2018) thực hiện nghiên 

cứu so sánh về nhu cầu tiêu hao năng lượng và phát 

thải khí nhà kính từ các vườn bưởi áp dụng các 

phương pháp tưới tiêu khác nhau. 

Bưởi là một trong 14 cây ăn trái chủ lực của Việt 

Nam đến năm 2025 và 2030 (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, 2022). Theo đó, định hướng 

phát triển diện tích trồng đạt khoảng 110 − 120 ngàn 

ha, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 1,2 − 1,6 triệu 

tấn. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vùng trồng 

bưởi trọng điểm được quy hoạch phát triển tại 4 tỉnh 

bao gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Hậu 

Giang. Năm 2021, diện tích trồng bưởi đạt 108.300 

ha, tăng 2.900 ha so với năm 2020 (Tổng cục Thống 

kê, 2022). Tính riêng trong 4 tháng cuối năm 2021, 

sản lượng bưởi cả nước đạt 1.006.900 tấn, tăng 8% 

so với năm 2020 (General Statistics Office of Viet 

Nam, 2021). Ở Bến Tre, bưởi da xanh được liệt kê 

vào nhóm cây ăn trái có tiềm năng và lợi thế cạnh 

tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Chính 

vì vậy, bưởi da xanh đã được xác định là một trong 

8 sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2025 (Tỉnh ủy 

Bến Tre, 2016). Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre 

(2018), bưởi da xanh được trồng tập trung ở các 

huyện Châu Thành (hơn 3.150 ha), Giồng Trôm 

(1.619 ha), Mỏ Cày Bắc (1.220 ha) và thành phố Bến 

Tre (767 ha). Theo kế hoạch thúc đẩy xuất khẩu 

nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre, dự kiến đến năm 2025, bưởi da xanh cùng 

nhóm ngành hàng rau quả sẽ đạt kim ngạch xuất 

khẩu 165 triệu USD, tăng bình quân 6,99%/năm (Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, 2021). Như vậy, bưởi 

da xanh là cây ăn trái có giá trị quan trọng trong nền 

kinh tế nông nghiệp của không chỉ tỉnh Bến Tre mà 

còn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả 

nước. 

Mặc dù, mô hình trồng bưởi da xanh có đóng góp 

rất quan trọng cho nền kinh tế của địa phương và 

góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp cả 

nước. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, mô hình 

canh tác này cũng tồn tại những hạn chế đến môi 

trường thông qua việc phát thải khí nhà kính trong 

quá trình canh tác. Trong nghiên cứu này, tác động 

tiêu cực của mô hình canh tác bưởi da xanh đến quá 

trình biến đổi khí hậu sẽ được lượng hóa bằng lượng 

khí carbonic tương đương (CO2 equivalent, CO2e) 

được ước lượng trên một ha đất vườn canh tác hoặc 

trên một tấn trọng lượng sản phẩm trái cây tươi. 

Nghiên cứu được thực hiện cũng sẽ so sánh tác động 

này từ hai phương pháp canh tác bưởi da xanh khác 

nhau bao gồm: canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP và 

canh tác thông thường. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Khu vực nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện 

tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Xã Giao Long là một trong những vùng thâm canh 

bưởi da xanh quan trọng của huyện Châu Thành và 

tỉnh Bến Tre. Vị trí địa lý của xã Giao Long được 

thể hiện qua Hình 1. 

Mục tiêu, định nghĩa phạm vi và đơn vị chức 

năng: Vòng đời được đánh giá dựa trên lượng phát 

thải CO2e từ hệ thống canh tác bưởi da xanh canh 

tác theo VietGAP và canh tác thông thường ở tỉnh 

Bến Tre với khung đánh giá 100 năm cho tất cả các 

tính toán. Nghiên cứu đã áp dụng cách tiếp cận được 

định nghĩa là “cradle-to-gate”, xem xét tất cả các 

yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất của chúng. 

Nghiên cứu loại trừ các giai đoạn vận chuyển 

nguyên liệu. Giả thuyết của nghiên cứu này như sau: 

Trong trường hợp nông dân canh tác bưởi da xanh 

áp dụng một tiêu chuẩn sản xuất tốt hơn như 

VietGAP so với phương pháp thông thường thì 

lượng phát thải khí nhà kính có được giảm thiểu hay 

không? Đơn vị chức năng là lượng phát thải kg-

CO2e trên một ha diện tích đất vườn bưởi và một tấn 

trọng lượng của sản phẩm trái cây tươi. Tất cả lượng 

phát thải khí nhà kính được ước tính theo đơn vị  

kg-CO2e. 

Thu thập dữ liệu: Dữ liệu sơ cấp về canh tác bưởi 

da xanh được thu thập bằng cách phỏng vấn ngẫu 

nhiên 110 hộ dân trồng bưởi da xanh bao gồm: 55 

hộ canh tác theo mô hình VietGAP và 55 hộ canh 

tác thông thường tại xã Giao Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre bằng bảng câu hỏi. Số lượng 

người trồng trọt được khảo sát với phương pháp lựa 

chọn đã được điều chỉnh để đánh giá lượng phát thải 

khí nhà kính trong vòng đời từ sản phẩm làm vườn, 

theo hướng dẫn của Viện Tiêu chuẩn Anh (The 

British Standards Institution - BSI, 2012). Nghiên 

cứu hiện tại đã sử dụng dữ liệu canh tác bưởi da xanh 

từ năm 2021 để ước tính lượng phát thải khí nhà kính 

theo 2 phương pháp canh tác. 

 

Hình 1. Địa điểm nghiên cứu 

Ước lượng phát thải khí nhà kính: Nghiên cứu 

đã sử dụng phần mềm MiLCA phiên bản thương mại 

2.3 để ước tính lượng khí thải nhà kính được tạo ra 

từ các đầu vào nông nghiệp. Phần mềm MiLCA với 

3.000 bộ dữ liệu về các quy trình sản xuất công 

nghiệp đã được sử dụng để hỗ trợ nghiên cứu đánh 

giá vòng đời trên thế giới. MiLCA cung cấp kết quả 

của nguyên liệu thô và quy trình sản xuất công 

nghiệp của các thành phẩm phục vụ sản xuất cùng 

với các tác động môi trường của chúng (Sustainable 

Management Promotion Organization, 2014). Trong 

nghiên cứu này, các nguyên liệu phục vụ canh tác 
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bưởi da xanh bao gồm: Hàm lượng nguyên chất của 

các loại phân bón hóa học (đạm, lân và kali), lượng 

hoạt chất của các loại nông dược phòng trừ sâu bệnh, 

vôi và nhiên liệu (xăng) phục vụ tưới tiêu/phun 

thuốc. Các nguyên liệu phục vụ sản xuất này được 

xem như là các đầu vào để nhập vào phần mềm 

MiLCA nhằm ước lượng lượng phát thải khí nhà 

kính theo diện tích canh tác (kg-CO2e ha−1). Nghiên 

cứu dựa vào năng suất trái (tấn ha−1) để tính toán 

lượng phát thải khí nhà kính theo trọng lượng trái 

bưởi tươi (kg-CO2e tấn−1). Loại và lượng của các 

nguyên liệu này được thể hiện chi tiết trong Bảng 2. 

Giới hạn nghiên cứu: Trong các hệ thống trồng 

trọt, cây trồng có khả năng tạo ra carbon sinh khối. 

Hệ sinh thái đất trồng cây lâu năm cũng có khả năng 

lưu trữ carbon dưới dạng hữu cơ (soil organic 

carbon). Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, các chỉ số 

phát thải được tập trung tính toán. Cân bằng carbon 

được thực hiện ở các nghiên cứu tiếp theo. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thông tin nông hộ và mô hình canh tác 

bưởi da xanh    

Các thông tin về nông hộ và các vườn bưởi da 

xanh canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP và thông 

thường được trình bày trong Bảng 1. Trong canh tác 

bưởi da xanh, các nông hộ trung bình sử dụng từ 2 

đến 3 lao động để phục vụ công tác chăm sóc và thu 

hoạch trong năm. Đối với mô hình canh tác áp dụng 

VietGAP, tỉ lệ nam giới là lao động chính, người 

trực tiếp chịu trách nhiệm ra quyết định trong canh 

tác, chiếm 89,1% (cao hơn so với sản xuất thông 

thường, 72,7%) với độ tuổi trung bình là 52,6 ± 7,2 

tuổi (trẻ hơn độ tuổi trung bình của lao động chính 

trong mô hình sản xuất thông thường, 55,4 ± 12,0 

tuổi). Trong nghiên cứu này, khi được hỏi về sự sẵn 

lòng để tham gia các khóa tập huấn về kỹ thuật canh 

tác mới hay ứng dụng một giải pháp sản xuất mới 

thì chủ hộ là nam giới có mức độ sẵn lòng cao hơn 

nữ giới. Như vậy, để khuyến khích ứng dụng các 

biện pháp canh tác mới đối với mô hình bưởi da 

xanh cần tập trung vào nhóm nam giới là lao động 

sản xuất chính. Diện tích canh tác trung bình của 

một nông hộ sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn 

VietGAP (4,42 ± 2,09  1.000 m2/ hộ) cũng lớn hơn 

so với các nông hộ canh tác thông thường (4,03 ± 

2,03  1.000 m2/ hộ). Hưng và ctv. (2021) cũng 

khuyến cáo rằng diện tích canh tác lớn hơn sẽ thuận 

lợi hơn cho việc ứng dụng cải tiến kỹ thuật trong 

canh tác bưởi. Về mật độ trồng, các vườn bưởi 

VietGAP có mật độ cây thấp hơn các vườn bưởi 

thông thường. Tuy nhiên, mật độ trồng ở cả 2 mô 

hình đều phù hợp với tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật 

trồng bưởi da xanh của Hà và Mai (2011).  

Sau khi trồng bằng cành chiết, trong giai đoạn 

2,5 – 3,2 tuổi cây sẽ cho trái lần đầu. Tuy nhiên, 

trong điều kiện không gặp bất lợi, cây sẽ cho năng 

suất ổn định từ năm thứ 6 trở đi. Các vườn bưởi 

trong nghiên cứu đều được trồng trên các liếp đơn, 

vườn có mương chứa tưới/tiêu thoát nước và đang 

trong giai đoạn cho trái với năng suất ổn định. 

Bảng 1. Thông tin nông hộ và mô hình canh tác bưởi da xanh tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 Đơn vị VietGAP Thông thường 

Tổng số lao động Người 2,5 ± 1,0 2,4 ± 0,9 

Tuổi của lao động chính Tuổi 52,6 ± 7,2 55,4 ± 12,0 

Giới tính của lao động chính 
Nam/Nữ theo số 

lượng và tỉ lệ % 

Nam: 49 (89,1%) 

Nữ: 6 (11,9%) 

Nam: 40 (72,7%) 

Nữ: 15 (27,3%) 

Tổng diện tích canh tác 1.000 m2 4,42 ± 2,09 4,03 ± 2,03 

Mật độ trồng Cây 1.000 m−2 34,64 ± 4,29 40,36 ± 3,45 

Thời điểm cây ra trái lần đầu Năm tuổi 2,81 ± 0,27 2,95 ± 0,19 

Thời điểm cây đạt năng suất ổn định Năm tuổi 6,05 ± 0,76 6,02 ± 0,80 

3.2. Vật tư nông nghiệp đầu vào được sử 

dụng trong canh tác bưởi da xanh 

Bảng 2 trình bày các kết quả kiểm toán về vật tư 

nông nghiệp đầu vào đã được sử dụng trong canh tác 

bưởi da xanh. Trong đó, nông dân sử dụng nhiều 

phân hữu cơ để cải thiện hàm lượng dinh dưỡng cho 

đất trồng và cải thiện phẩm chất trái sau thu hoạch. 

Việc ứng dụng phân hữu cơ trong canh tác đã được 

chứng minh sẽ làm tăng chất lượng trái của cây có 

múi như cam và chanh (Ennab, 2016; Astiari et al., 

2018; Wen et al., 2021). Trong mô hình canh tác 

VietGAP tổng lượng phân hữu cơ đã được sử dụng 

(bao gồm phân chuồng hoai mục và phân hữu cơ 

công nghiệp) cao hơn mô hình canh tác thông 

thường 1,6 lần. Cùng với lượng phân chuồng hoai 

mục được sử dụng cao hơn, nông dân ứng dụng 

VietGAP đã sử dụng vôi để kiểm soát vệ sinh đất 

trồng với lượng cao hơn mô hình thông thường 1,32 

lần. Tuy nhiên, tổng hàm lượng nguyên chất của  
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phân hóa học (kg-N, kg-P2O5, và kg-K2O) sử dụng 

trong mô hình VietGAP chỉ bằng 35,31% so với mô 

hình canh tác thông thường. Tương tự, tổng lượng 

nông dược (tính theo hàm lượng nguyên chất của 

thuốc diệt côn trùng và thuốc trừ nấm) được sử dụng 

trong mô hình VietGAP chỉ bằng 47,12% so với mô 

hình canh tác thông thường. Xăng và điện là hai loại 

hình năng lượng được sử dụng trong bơm tưới và 

tiêu thoát nước cho các vườn bưởi. Trong đó, mức 

độ tiêu dùng năng lượng ở mô hình VietGAP thấp 

hơn so với sản xuất thông thường. Bưởi là loại cây 

không chịu được ngập úng. Tuy nhiên, nhu cầu nước 

tưới cho vườn bưởi là khá lớn dao động 9.000 − 

12.000 m3 cho mỗi ha trong một năm (Hưng và ctv., 

2021). Chính vì vậy, năng lượng được dùng cho tưới 

và tiêu thoát nước cho các vườn bưởi là tương đối 

lớn. 

Bảng 2. Vật tư nông nghiệp đầu vào phục vụ cho sản xuất bưởi da xanh 

 Đơn vị VietGAP Thông thường 

Phân chuồng hoai mục kg ha−1 9.545,5 ± 1.344,6 6.945,5 ± 762,7 

Phân hữu cơ công nghiệp kg ha−1 3.230,9 ± 1.172,7 1.218,2 ± 1.215,7 

Phân đạm kg-N ha−1 107,4 ± 34,1 293,0 ± 64,6 

Phân lân kg-P2O5 ha−1 37,6 ± 24,1 116,6 ± 41,8 

Phân Kali kg-K2O ha−1 30,9 ± 18,2 88,5 ± 34,6 

Vôi kg ha−1 70,4 ± 30,6 53,3 ± 16,6 

Thuốc diệt côn trùng kg-ai ha−1 0,14 ± 0,09 0,16 ± 0,11 

Thuốc trừ nấm kg-ai ha−1 7,9 ± 3,0 16,9 ± 6,5 

Xăng L ha−1 19,1 ± 40,4 39,6 ± 64,0 

Điện kw ha−1 2.673,7 ± 1.410,0 2.706,4 ± 1.162,7 

3.3. Phát thải khí nhà kính trong canh tác 

bưởi da xanh  

Kết quả ước lượng thành phần phát thải, tổng 

lượng phát thải trong canh tác bưởi theo diện tích 

canh tác, phát thải theo trọng lượng trái bưởi được 

trình bày trong Bảng 3 và tỉ lệ đóng góp phát thải 

theo thành phần được trình bày ở Hình 2. Trong đó,  

tổng lượng phát thải theo diện tích canh tác từ các 

vườn bưởi da xanh sản xuất thông thường cao hơn 

VietGAP 1,49 lần. Tính theo trọng lượng trái tươi, 

1 tấn bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP phát thải bằng 

68,60% so với 1 tấn bưởi sản xuất theo phương pháp 

thông thường. Hiện trạng phát thải trong mô hình 

canh tác bưởi da xanh chủ yếu phụ thuộc vào tiêu 

thụ năng lượng (60,1% đối với mô hình VietGAP và 

41,2% đối với sản xuất thông thường) và sử dụng 

phân bón hóa học (26,6% đối với mô hình VietGAP 

và 49,8% đối với sản xuất thông thường). Ứng dụng 

phân bón hữu cơ công nghiệp đã phát thải 226,2 ± 

82,1 kg-CO2e ha−1 (8,4%) đối với mô hình 

VietGAP, 85,3 ± 84,3 kg-CO2e ha−1 (2,1%) đối với 

sản xuất thông thường. Trong khi đó, ứng dụng nông 

hóa đã phát thải từ 124,8 ± 46,2 đến 266,0 ± 100,6 

kg-CO2e ha−1 chiếm từ 4,6% đến 6,7% tổng lượng 

phát thải từ sản xuất bưởi VietGAP và thông thường.  

Trong canh tác cây có múi, kết quả nghiên cứu 

đã cho thấy phát thải từ canh tác bưởi da xanh thấp 

hơn phát thải từ các vườn cam và chanh theo phương 

thức canh tác thông thường nhưng cao hơn so với 

các vườn cam và chanh hữu cơ ở Ý (Pergola et al., 

2013). Bên cạnh đó, các vườn bưởi da xanh ở Bến 

Tre cũng có mức phát thải theo diện tích thấp hơn 

các vườn chanh không hạt ở Hậu Giang (Liem et al., 

2022). Tính theo trọng lượng trái, khi so sánh với 

một số sản phẩm trái cây được canh tác theo những 

phương thức khác nhau ở một số quốc gia trên thế 

giới, 1 tấn bưởi da xanh có mức phát thải thấp hơn 

1 tấn mơ được trồng ở Ý và cao hơn 1 tấn táo được 

trồng ở Tây Ban Nha (Pergola et al., 2017; Vinyes 

et al., 2018). Đây là sự so sánh thuận lợi bước đầu 

khi tiến hành dán nhãn phát thải cho bưởi da xanh 

khi xuất khẩu ra thị trường thế giới. Nhãn phát thải 

theo giá trị CO2 là một trong 10 loại nhãn carbon 

được phân loại trên toàn thế giới (Schaefer & 

Blanke, 2014). Nhãn carbon phục vụ mục đích 

thông báo cho người tiêu dùng về việc tiêu dùng các 

sản phẩm khác nhau sẽ có tác động khác biệt như 

thế nào đối với môi trường (Tan et al., 2014). Mục 

đích của việc cung cấp thông tin này nhằm nâng cao 

nhận thức của người tiêu dùng về các tác động môi 

trường liên quan đến việc sản xuất sản phẩm 

(Upham et al., 2011). Nhãn carbon được kỳ vọng sẽ 

cung cấp cho người tiêu dùng cơ hội đưa ra lựa chọn 

sáng suốt, đặc biệt khi nhu cầu giảm lượng khí thải 

carbon đã trở thành mối quan tâm toàn cầu (Gadema 

& Oglethorpe, 2011). Việc dán nhãn khí thải carbon 

cho bưởi da xanh của Việt Nam nhằm mục đích 

nhận diện thương hiệu và nâng cao nhận thức của 

người tiêu dùng về bảo vệ môi trường. 

Năng lượng và ứng dụng phân hóa học là hai 

khoản mục có mức phát thải cao nhất ở cả hai mô 
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hình canh tác. Kết quả này cũng phù hợp với một số 

nghiên cứu trước đây trên đối tượng cây ăn trái như: 

canh tác quả anh đào ở Bồ Đào Nha, lựu ở Thổ Nhĩ 

Kỳ, cũng như một số loại trái cây nhiệt đới được 

canh tác ở Colombia bao gồm: mâm xôi đen, mâm 

xôi vàng, chanh dây, cà chua cây, dứa và bơ (Graefe 

et al., 2013; Ozalp et al., 2018; Gaspar et al., 2021). 

Như vậy, các chiến lược tập trung giảm thiểu phát 

thải khí nhà kính cần tập trung vào việc giảm thiểu 

sử dụng phân bón hóa học và sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả. Dựa trên các kết quả nghiên cứu 

về phát thải khí nhà kính trên các vườn cây có múi 

đã được xuất bản, các nhóm giải pháp được đề xuất 

có tiềm năng giảm nhẹ phát thải theo quy mô diện 

tích canh tác cho các vườn bưởi da xanh. Cụ thể như 

sau: 

Thứ nhất, về tăng cường hiệu quả sử dụng phân 

bón hóa học. Khi nghiên cứu hiệu quả của các 

phương pháp bón phân trên vườn cam và quýt tại 

Trung Quốc, Ma et al. (2022) đã thực hiện 4 phương 

pháp bao gồm: 2 phương pháp tưới (tưới phân nhỏ 

giọt và tưới đổ 1 lần) và 2 phương pháp bón phân 

rắn (rải trên mặt đất và bón vào các hố nhỏ). Ma et 

al. (2022) đã kết luận rằng tưới phân bón nhỏ giọt sẽ 

thúc đẩy tăng trưởng cây có múi và chất lượng trái 

bằng cách đẩy nhanh việc sử dụng phân bón và giảm 

thiểu thất thoát dinh dưỡng trong phân bón. Lượng 

phân bón trong sản xuất cây có múi có thể giảm đáng 

kể khi sử dụng phương pháp tưới phân nhỏ giọt. Bên 

cạnh đó, công nghệ phân bón mới được sử dụng 

như: phân bón chậm phân giải hay phân giải có kiểm 

soát (Slow- and Controlled-Release Fertilizers, 

SCRF) có thể giảm nhu cầu sử dụng phân bón truyền 

thống. Khi hệ thống hóa các nghiên cứu về lựa chọn 

quản lý dinh dưỡng cho cam quýt Florida, 

Kadyampakeni et al. (2015) đã cho thấy SCRF có 

hiệu quả sử dụng phân bón đạm cao hơn so với các 

nguồn phân bón hòa tan trong nước đã giúp cho canh 

tác cây có múi đạt hiệu quả cao hơn, ngay cả ở tỷ lệ 

đạm thấp hơn. Ưu điểm khác của SCRF nằm ở tính 

bền vững của các nguồn phóng thích có kiểm soát, 

đã giúp tiết kiệm phân bón hơn so với phương pháp 

bón phân truyền thống. Thêm vào đó, việc sử dụng 

SCRF giúp bảo vệ chất lượng môi trường nước mặt 

thông qua giảm thiểu nguy cơ rửa trôi dinh dưỡng. 

Giải pháp sử dụng phân bón ức chế quá trình nitrat 

hóa nhằm tăng cường hiệu suất hấp thu đạm của cây 

cam đã được nghiên cứu ở Trung Quốc (Martínez-

Alcántara et al., 2013). Kết quả thực nghiệm của 

Martínez-Alcántara et al. (2013) đã kết luận rằng 

việc sử dụng chất ức chế nitrat hóa (Nitrification 

Inhibitors, NIs) cho phép sử dụng phân bón đạm 

hiệu quả hơn trên cây có múi và giảm thiểu nguy cơ 

ô nhiễm nitrat trong nước ngầm. Tuy nhiên, việc sử 

dụng phân bón bổ sung NI nên được ứng dụng trong 

quá trình bón phân vào thời điểm nhiệt độ phù hợp 

vì nhiệt độ cao sẽ làm giảm đáng kể hoạt động của 

NI.  

Thứ hai, canh tác hữu cơ bưởi da xanh hoặc thay 

thế một phần phân bón hóa học. Khi nghiên cứu phát 

thải khí nhà kính từ các vườn chanh không hạt ở tỉnh 

Hậu Giang, Liem et al. (2022) đã khuyến nghị rằng 

thay đổi quy trình canh tác thông thường để giảm sử 

dụng phân bón hóa học trong ngắn hạn và hướng tới 

canh tác hữu cơ trong dài hạn sẽ giúp phát triển mô 

hình canh tác trái cây bền vững ở Việt Nam và có 

thể giúp giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, 

trong nghiên cứu về phát thải khí nhà kính trong 

canh tác cây có múi, việc sử dụng kết hợp đồng thời 

phân hóa học và phân hữu cơ cũng như canh tác hữu 

cơ có thể giảm phát thải khí nhà kính (Pergola et al., 

2013; Aguilera et al., 2015; Liem et al., 2022). 

Trong nghiên cứu so sánh canh tác hữu cơ và canh 

tác thông thường, Pergola et al. (2013) đã thực hiện 

phỏng vấn 80 nhà sản xuất chanh, cam và cho thấy 

canh tác thông thường chanh có tổng phát thải theo 

diện tích cao gấp 3,1 lần so với canh tác hữu cơ. Đối 

với canh tác cam, kết quả so sánh này cao gấp 3,5 

lần. Tương tự,  Aguilera et al. (2015) đã chứng minh 

rằng canh tác hữu cơ quýt và cam ở Tây Ban Nha sẽ 

tiết giảm 70,0% tổng phát thải dựa trên diện tích 

canh tác. Khi nghiên cứu hiện trạng canh tác chanh 

không hạt ở Việt Nam, Liem et al. (2022) đã đề xuất 

thay thế 25% và 50% lượng phân bón đạm hóa học 

bằng phân hữu cơ công nghiệp; sau đó, dựa vào hàm 

lượng dinh dưỡng của phân hữu cơ để tính toán cân 

bằng dinh dưỡng để xác định hàm lượng phân lân và 

phân kali hóa học cần bổ sung. Kết quả đã cho thấy, 

giải pháp thay thế này sẽ giảm 11,7 – 22,5% tổng 

lượng phát thải theo diện tích và 12,2 – 25,6% dựa 

trên mỗi tấn chanh không hạt tươi. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu đã không đánh giá hiệu quả kinh tế khi 

áp dụng các giải pháp thay thế này.  

Thứ ba, tối ưu hóa hiệu quả tưới tiêu và ứng dụng 

phương pháp tưới tiết kiệm nước để giảm phát thải 

khí nhà kính cũng như tiết kiệm năng lượng. Trong 

hoạt động canh tác hiện nay, nông dân chỉ tưới nước 

theo định kỳ. Tuy nhiên, vào mùa mưa, việc tưới 

nước được quyết định tùy thuộc vào thói quen và 

cảm tính của họ. Nông dân không sử dụng thiết bị 

đo độ ẩm của đất, cũng như chưa thật sự quan tâm 

đến độ ẩm tối ưu cho sự phát triển của cây trồng. 

Quyết định tưới theo cảm tính có thể dẫn đến việc 

tưới quá nhiều nước so với lượng nước mà cây cần. 

Để giảm lượng nước tưới, nông dân cần đảm bảo 

nhu cầu nước tối thiểu của cây trồng và đồng thời 
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phải duy trì ổn định năng suất. Tiết kiệm nước có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đồng bằng 

sông Cửu Long phải chịu những tác động tiêu cực 

của biến đổi khí hậu trong tương lai. Bên cạnh đó, 

giảm cường độ tưới tiêu cũng sẽ góp phần tiết kiệm 

nhiên liệu phục vụ cho hoạt động này. Phương pháp 

tưới điều tiết thiếu (Regulated-deficit irrigation, 

RDI) nên được ứng dụng. RDI là giải pháp sử dụng 

lượng nước tưới thấp hơn lượng nước cần thiết cho 

cây trồng dựa trên sự thất thoát hơi nước. Hiệu suất 

nước được cải thiện thông qua giải pháp RDI và nó 

có thể được áp dụng trong điều kiện khó khăn về khí 

hậu (García-Tejero et al., 2010). Khi nghiên cứu 

tổng quan phát thải N2O trong điều kiện khí hậu Địa 

Trung Hải, Cayuela et al. (2017) đã so sánh kết quả 

phát thải dựa trên 2 phương pháp tưới là tưới nhỏ 

giọt và tưới phun mưa. Trong đó, tưới nhỏ giọt giúp 

tiết giảm 44% phát thải N2O so với tưới phun mưa. 

Bên cạnh việc xây dựng các biện pháp tiết kiệm 

nước cho nông dân, hệ thống canh tác, mô hình cây 

trồng cần được tiến hành cải tiến, điều chỉnh để đảm 

bảo khả năng sử dụng nước trong mùa khô. Bên 

cạnh đó, khi nghiên cứu giải pháp sử dụng năng 

lượng tái tạo từ các tấm pin năng lượng mặt trời 

cung cấp cho hệ thống tưới tiêu, Ghasemi-Mobtaker 

et al. (2020) đã cho thấy hiệu quả trong giảm thiểu 

các tác động tiêu cực đến môi trường thông qua hạn 

chế tiêu thụ năng lượng hóa thạch. 

Bảng 3. Phát thải khí nhà kính từ mô hình canh tác bưởi da xanh 

 Đơn vị VietGAP Thông thường 

Phân hữu cơ công nghiệp kg-CO2e ha−1 226,2 ± 82,1  85,3 ± 84,3 

Phân hoá học  714,2 ± 241,9 1.991,4 ± 438,7 

Vôi  7,7 ± 3,4 5,9 ± 1,8 

Nông hoá  124,8 ± 46,2 266,0 ± 100,6 

Năng lượng  1.615,7 ± 845,1 1.647,6 ± 768,3 

Tổng phát thải theo diện tích  2.688,7 ± 994,7 3.996,1 ± 888,5 

Phát thải theo sản phẩm kg-CO2e tấn−1 174,1 ± 57,8 253,8 ± 58,7 

Hình 2. Tỉ lệ đóng góp vào tổng phát thải khí nhà kính từ hoạt động sản xuất và ứng dụng vật tư nông 

nghiệp trong canh tác bưởi da xanh 

Thứ tư, nâng cao năng suất bưởi da xanh để làm 

giảm phát thải tính theo trọng lượng trái tươi. Trong 

các nghiên cứu về cây có múi, khi đảm bảo nhu cầu 

về dinh dưỡng cho cây trồng việc thay đổi phương 

pháp tưới thiếu nước (Deficit Irrigation, DI), sử 

dụng chất điều hòa sinh trưởng (Plant Growth 

Regulators, PGRs), ứng dụng phân bón sinh học sẽ 

có tiềm năng cải thiện năng suất thu hoạch 

(Shamseldin et al., 2010; Bons et al., 2015; 

Panigrahi & Srivastava, 2016). Khi đánh giá tổng 

quan và hệ thống các nghiên cứu về sử dụng chất 

điều hòa sinh trưởng trên cây có múi, Bons et al. 

(2015) đã có những kết luận như sau: Năng suất cây 

có múi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sử dụng 
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PGRs giữ vai trò quan trọng nhất. Việc sử dụng 

PGRs đã trở thành một thành phần quan trọng trong 

lĩnh vực trồng cây có múi vì vai trò tiềm năng của 

chúng trong việc tăng năng suất cây trồng trên một 

đơn vị diện tích. PGRs sẽ chủ động điều hòa sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng bằng cách tác 

động vào các quá trình nội sinh và ứng dụng ngoại 

sinh sẽ điều chỉnh phản ứng sinh trưởng. PGRs đã 

được sử dụng trong sản xuất cây có múi để phát huy 

ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu trái, rụng trái. 

PGRs cũng đã được sử dụng để tác động đến các yếu 

tố chất lượng trái cây như: Chất lượng, màu sắc vỏ, 

kích thước trái, chất lượng nước trái cây và cải thiện 

tổng chất rắn hòa tan ở các loài cây có múi khác 

nhau. Panigrahi and Srivastava (2016) đã nghiên 

cứu quản lý hiệu quả nguồn nước tưới vườn cây có 

múi trong điều kiện cận ẩm nóng và khan hiếm nước 

ở Ấn Độ. Tác động của DI so với tưới đầy đủ (Full 

Irrigation, FI: 100% nhu cầu nước cho cây trồng) đã 

được đánh giá. Hai chiến lược DI áp dụng cho cây 

có múi là DI1: 20% FI trong giai đoạn tăng trưởng 

quả ban đầu + 40% FI trong giai đoạn tăng trưởng 

quả cuối cùng + FI trong thời gian còn lại của thời 

kỳ và DI2: 70% FI trong toàn bộ quá trình tưới. Cây 

được tưới theo chiến lược FI có sinh trưởng sinh 

dưỡng cao nhất. Tuy nhiên, DI1 tạo ra năng suất quả 

cao hơn 18% với chất lượng quả vượt trội, giúp cải 

thiện 30% năng suất nước ở phương pháp xử lý này 

so với FI. Shamseldin et al. (2010) đã thực hiện 

nghiên cứu trên vườn cam Navel 10 năm tuổi tại Mỹ. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung Pseudomonas 

f. strain 843 đã thành công trong việc ức chế sự phát 

triển của tuyến trùng và đề xuất sử dụng chủng này 

để sản xuất phân bón sinh học nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng cây có múi và kiểm soát sinh học mật số cũng 

như sinh sản của tuyến trùng liên quan đến cây có 

múi.  Shamseldin et al. (2010) đã kết luận rằng tăng 

cường và duy trì độ màu mỡ của đất thông qua các 

ứng dụng phân bón sinh học đóng một vai trò quan 

trọng trong tương lai của nền nông nghiệp bền vững 

ở các nước đang phát triển. 

Như vậy, dựa trên kết quả tổng quan các nghiên 

cứu trước đó, các giải pháp tiềm năng đã được đề 

xuất nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà 

kính theo quy mô diện tích. Tuy nhiên, để đạt được 

hiệu quả ứng dụng trên các vườn bưởi da xanh thì 

cần phải tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm và 

đánh giá trên thực tế canh tác. Bên cạnh đó, các giải 

pháp ứng dụng cần phải hướng đến sự cân bằng 

trong việc làm hài hòa các mục tiêu về giảm phát 

thải, hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế tăng thêm 

cho sản phẩm. Điều này có nghĩa là, trong trường 

hợp không mong đợi như việc áp dụng biện pháp 

giảm phát thải làm giảm năng suất thì giá bán sản 

phẩm phải được tăng lên để bù đắp thâm hụt giá trị 

tài chính của mô hình sản xuất. 

4. KẾT LUẬN 

Bưởi da xanh là cây ăn trái có giá trị quan trọng 

trong lĩnh vực trồng trọt của Việt Nam. Việc đánh 

giá phát thải từ mô hình canh tác này sẽ góp phần 

quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững nền 

nông nghiệp trong tương lai. Kết quả đã cho thấy, 

vườn bưởi da xanh canh tác theo phương pháp thông 

thường trong một năm đã phát thải cao hơn các vườn 

bưởi da xanh canh tác theo mô hình VietGAP 

(3.996,1 ± 888,5 kg-CO2e ha–1 và 2.688,7 ± 994,7 

kg-CO2e ha–1). Mặc dù, sản xuất theo VietGAP tạo 

năng suất thấp hơn phương pháp thông thường. Tuy 

nhiên, khí nhà kính phát thải tính theo trọng lượng 

sản phẩm thì trái bưởi da xanh canh tác theo 

VietGAP đạt được giá trị tốt hơn so với trái bưởi da 

xanh canh tác theo phương pháp thông thường 

(174.1 ± 57.8 và 253.8 ± 58.7 kg-CO2e tấn–1). 

Để giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong canh 

tác bưởi da xanh, dựa vào các nghiên cứu của các 

loài cây có múi khác trên thế giới, 4 nhóm giải pháp 

tiềm năng được hệ thống như sau: 1. Tăng cường 

hiệu quả sử dụng phân bón hóa học; 2. Thay thế một 

phần phân bón hóa học hoặc canh tác hữu cơ; 3. Tối 

ưu hóa hiệu quả tưới tiêu và ứng dụng phương pháp 

tưới tiết kiệm nước; 4. Nâng cao năng suất bưởi da 

xanh bằng việc thay đổi phương pháp tưới DI, sử 

dụng PGRs và ứng dụng phân bón sinh học. 
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